
SHL HYDRAULIC FR VG46

Ứng dụng

Đặc tính/ 
Ưu điểm

● Hiệu suất bôi trơn tuyệt vời.

● Tính oxy hóa và độ bền nhiệt tuyệt vời.

● Độ bền cắt tuyệt vời (ổn định ở độ nhớt áp suất cao).

● Chỉ số độ nhớt cao tuyệt vời.

(có thể được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ cao)

Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

• 200L Drum -  20L Pail

Technical D
ata Sheet

SHL HYDRAULIC FR VG46 là dầu thủy lực chống cháy loại Polyol 

Ester. Có độ nhớt cao so với dầu thủy lực gốc khoáng. Sản phẩm có 

tác dụng tuyệt vời trong việc phân hủy thành phần & ổn định oxy 

hóa.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP KẾT QUẢ

Ngoại quan Mắt thường Vàng/nâu trong 
suốt

Tỷ trọng (15/4℃) KSM 2002 0.91

Độ nhớt động học (40oC, cSt)
KSM 2014

46

Chỉ số độ nhớt 190

Điểm chớp cháy (oC) KSM 2010 300

Điểm đông đặc (oC) KSM 2016 -30

Ăn mòn đồng (100oC/ 3 giờ) KSM 2018 1a

Mô tả sản 
phẩm

● Thay thế dầu khoáng nơi có nguy cơ cháy.

● Thích hợp cho sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt trong hệ thống 

thủy lực.

Xử lý/
Đóng gói

Tính chất 
vật lý


